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Ti vi 65 inch+ giá treo
ti vi + Dây HDMI +
Vật tư phụ kiện, công
lắp đặt

Màn hình smart tivi VERTEX 65
inch
Thương hiệu: VERTEX
Model: VT-6513
Xuất xứ: Trung Quốc
Thông số kỹ thuật:
Kích cỡ màn hình: 65-Inch
Công nghệ hiển thị: Q-LED
Loại LED: LED light-emitting
diodes
Độ sáng: 400 cd/m²
Độ tương phản: 10.000:1
Độ phân giải: 4K Ultra HD tích
hợp tính năng HDR10 tăng cường
dãy tương phản và màu sắc
Tỷ lệ trình chiếu: 16:9
Màu sắc hiển thị: 16,7 triệu màu
Khoảng cách xem tốt nhất: 4.1 –
5.0m
Góc nhìn: 178°/178°
Chế độ quét: progressive scan
Tiêu chuẩn: PAL/NTSC
High Dynamic Range (HDR)
chuẩn Dolby Vision
Kính cường lực màn hình: 3mm
Tuổi thọ: 65.000 giờ
Hệ điều hành: Android 14
CPU: A55 x4
RAM: 2GB
ROM: 32GB
Cổng kết nối In/Out
HDMI 2.2 x3
USB 2.0 x3
RJ45 x1
T2 interface x1
AV In x2
RF x1
Coaxial Out x1
Headphone x1
Loa: 15W x2
Kết nối mạng: Ethernet / Wifi
Hỗ trợ kết nối Bluetooth
Trình phát USB:
USB hỗ trợ các định dạng video:
hỗ trợ giải mã âm thanh và video
1080p chính thống, hỗ trợ MP4, 3
gp, AVI, MPG, RM, RMVB,
MOV, MKV, MPEG.
Định dạng âm thanh hỗ trợ USB:
MP3, WMA, AAC
Hỗ trợ các định dạng hình ảnh
USB: JPG, JPEG, PNG, BMP
Ngôn ngữ: 29 ngôn ngữ (trong đó
có tiếng Việt)
Màu sắc: màu đen
Vật liệu màn hình: plastic, mặt
lưng bằng kim loại
Môi trường:
Nguồn điện: AC 110V ~ 220V,
50/60Hz
Độ ẩm tương đối: ≤ 80%
Tích hợp thiết bị trình chiếu, điều
khiển không dây cho phép điều
khiển không dây trên máy tính và
màn hình hệ windows và android,
sử dụng pin sạc: lithium polymer
150mAh: hồng ngoại RF 2.4GHz,
phạm vi hoạt động 25 mét phạm
vi GHz 2402 ~ 2480MHz, độ
nhạy: 5 ~ - 40 dBm, tốc độ
truyền: 1 Mb / giây, thời lượng
pin khi sử dụng liên tục lên đến 8
giờ và bút tích hợp đèn chiếu
Laser Led trên thân bút, khoảng
cách chiếu >150m.
Tính năng trình chiếu: Click, lật
trang, trang lên, trang xuống,
nhấp kéo dài, PPT toàn màn hình/
thoát, trang trên, trang dưới, nhấp
màn hình trống, nhấp để mở/
thoát chương trình, điều khiển
chuột, nút chuột phải, bật/ tắt
chuột, điều khiển không dây với
máy tính và màn hình hệ
windows và android.
Đặc điểm nổi bật
Hệ điều hành Android 14 tiên
tiến, tích hợp nhiều phần mềm
hữu ích: phần mềm học trực
tuyến/ họp trực tuyến Zoom,
Google Meet; Tích hợp các phần
mềm xem video / duyệt web:
youtube, chrome…
Hỗ trợ tính năng tìm kiếm giọng
nói
Chất lượng hình ảnh chuẩn 4K
Ultra HD tích hợp tính năng
HDR10 tăng cường dãy tương
phản và màu sắc.
Công nghệ DNR giảm nhiễu kỹ
thuật số (digital noise) trong hình
ảnh.
Hệ thống âm thanh vòm theo tiêu
chuẩn Dolby Atmos (Với nhiều
chế độ âm thanh: Tùy chọn cho
người dùng/ Tiêu chuẩn/ Sống
động/ Thể thao/ Xem phim/ Nghe
nhạc/ Xem tin tức.
Hỗ trợ tính năng tìm kiếm giọng
nói
Chức năng hiển thị đồng thời 9
tín hiệu (chia 9) hình ảnh đầu vào
trên cùng một màn hình Tivi cho
9 thiết bị khác nhau
Tích hợp công nghệ điều chỉnh
âm lượng  thích hợp giữa các
kênh, khi chuyển kênh không bị
hiện tượng kênh âm thanh lớn
kênh âm thanh nhỏ.
Tích hợp các phần mềm hội họp,
giảng dạy, ghi chú,…mở rộng
thêm khung tương tác để Smart
TV có thể  tương tác.
Tích hợp CH Play cho phép tải
vô vàng ứng dụng từ kho Android
Ứng dụng MMP tích hợp sẵn trên
tivi giúp hiển thị video, hình ảnh,
âm thanh, văn bản qua kết nối
USB.
Cho phép kết nối và điều khiển
không dây đa nền tảng đồng thời
cùng lúc với nhiều thiết bị hệ
(Windows, iOS, Android) lên
màn hình Tivi, để hiển thị và điều
khiển không dây trực tiếp từ máy
của giáo viên tới màn hình tivi và
ngược lại giúp giáo viên thuận
tiện trong quá trình giảng dạy.
Kích thước màn hình lớn phù hợp
với những không gian vừa và
rộng như phòng học, trung tâm
giáo dục, gia đình, văn phòng và
cafe. Đồng thời còn tích hợp
nhiều ứng dụng giải trí đa dạng
như: YouTube, Netflix,
Broswer... mang lại trải nghiệm
đa phương tiện cho người sử
dụng
Bộ lọc 3D, hẹn giờ tắt/mở, điều
khiển từ xa thông minh
Chế độ tiết kiệm năng lượng khi
chọn Eco setting.
Tự động chờ khi TV không hoạt
động.
Chức năng kiểm soát điện tử tiêu
dùng CEC
Bốn chế độ điều khiển từ thiết bị
di động cho SmartTV: Điều khiển
bằng nút bấm, điều khiển bằng
Touchpad, Điều khiển bằng
chuột, Điều khiển bằng chuột bay
AirMouse
Tính năng Mirror, cho phép trình
chiếu màn hình từ thiết bị di động
lên màn hình SmartTV
Phần mềm Zoom, Google Meet,
Zalo,... thích hợp cho việc giảng
dạy, học tập, họp trực tuyến
Mở rộng tích hợp phần mềm ghi
chú, bảng trắng, viết, vẽ trực tiếp
lên màn hình nếu kết hợp với
khung tương tác (biến SmartTV
thành màn hình tương tác)
Tích hợp DVB-T2 người dùng có
thể xem hơn 60 kênh truyền hình
kỹ thuật số miễn phí với chất
lượng hình ảnh cao, rõ nét chuẩn
HD, không bị nhiễu tín hiệu...
Hỗ trợ H.264, VP 6, WMV,
AVS, MPEG4 và các định dạng
video khác Giải mã 1080p,
Youtube và video trực tuyến khác
ATV: 48,25MHz ~ 863, 25MHz
99CH DTV (DTMB): VHF
(52,5MHz ~219MHz) UHF
(474MHz ~ 866MHz) 400CH
Hỗ trợ định dạng MP3, WMA,
WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,
M4A, 3GPP
Hỗ trợ duyệt định dạng ảnh JPG,
BMP, PNG và các định dạng ảnh
khác.
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO:
ISO9001:2015; ISO14001:2015
Phụ kiện: điều khiển từ xa, sách
hướng dẫn sử dụng, dây nguồn.
Bảo hành: 12 thángBao gồm 01
giá treo bằng sắt sơn tĩnh điện, 01
dây kết nối HDMI 15m. Phụ
kiện, công lắp đặt theo thực tế lắp
đặt.

Trung Quốc,
Việt Nam

VERTEX VT-
6513+PK Bộ 3 20.800.000 62.400.000

II MN TÂN ĐOÀN 138.050.000

1 Máy tính để bàn

Máy tính để bàn FPT ELEAD
Model    FTA2210i
Bộ vi xử lý    Bộ xử lý Intel®
Core i3-12100(4 lõi, 8 luồng,
3.3Ghz)
Bộ nhớ đệm    12MB cache
Bộ nhớ RAM    8GB DDR4
2666Mhz
Ổ cứng    SSD dung lượng 256Gb
Bảng mạch chủ    Sử dụng chipset
Intel®
    Hỗ trợ  LGA1700 S/p Intel thế
hệ 12 Core/Pentium/Celeron
Giao tiếp kết nối bên ngoài và
bên trong    3 x PCIe 4.0/3.0 x16
slot, 1 x PCI slot, 1 x Parallel
connector, 1 x D-Sub Port, 1 x
DVI-D port, 1 xHDMI port, 1 x
Display port, 2 x COM (1 x COM
port at back panel, 1 x COM
connector ), 12 USB (4 x USB
3.1 port(s) (2 at back panel
(included 1 Type C), 8 x USB 2.0
(6 at midboard, 2 x USB 2.0 port
at rear panel), 6x DIMM RAM,1
x M.2 2280, 2260, 2242 (both
SATA & x2 PCIE mode); 4 x
SATA 6.0 Gb/s Ports, 1 x SPDIF
out connector, 1 x Chassis
intrusion header, 1 x TPM
header. integrated
CSM_Coporate Stable
Modelsoftware (đồng bộ thương
hiệu)
Đồ họa    Bộ vi xử lý Đồ họa
Tích hợp - Hỗ trợ Intel® HD
Graphics
Màn hình     "FPT Elead  21.5""
LED (Kính thước: 21.5"", Độ
phân giải: 1920 x 1080) Sử dụng
công nghệ LBL (Low Blue Light)
chống chói mắt và tránh hại mắt
cho người sử dụng. Cổng kết nối:
VGA, HDMI
- Màn hình vi tính đồng bộ cùng
thương hiệu với hãng sản xuất
máy vi tính"
Giao tiếp mạng    Tích hợp
Gigabit LAN
Cạc âm thanh    Tích hợp cạc âm
thanh 7.1
Vỏ máy và nguồn    FPT Elead
Slim Tower case with PSU 550W
Bàn phím    Bàn phìm vi tính FPT
Elead chuẩn kết nối USB (sản
phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với
nhãn hiệu máy vi tính)
Chuột    Chuột vi tính FPT Elead
chuẩn kết nối USB (sản phẩm
đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn
hiệu máy vi tính)
Bảo hành    24 tháng

Việt Nam FTA2210i Bộ 6 14.500.000 87.000.000

2
Ti vi 65 inch+ giá treo
ti vi + Dây HDMI +
Vật tư phụ kiện, công
lắp đặt

Màn hình smart tivi VERTEX 65
inch
Thương hiệu: VERTEX
Model: VT-6513
Xuất xứ: Trung Quốc
Thông số kỹ thuật:
Kích cỡ màn hình: 65-Inch
Công nghệ hiển thị: Q-LED
Loại LED: LED light-emitting
diodes
Độ sáng: 400 cd/m²
Độ tương phản: 10.000:1
Độ phân giải: 4K Ultra HD tích
hợp tính năng HDR10 tăng cường
dãy tương phản và màu sắc
Tỷ lệ trình chiếu: 16:9
Màu sắc hiển thị: 16,7 triệu màu
Khoảng cách xem tốt nhất: 4.1 –
5.0m
Góc nhìn: 178°/178°
Chế độ quét: progressive scan
Tiêu chuẩn: PAL/NTSC
High Dynamic Range (HDR)
chuẩn Dolby Vision
Kính cường lực màn hình: 3mm
Tuổi thọ: 65.000 giờ
Hệ điều hành: Android 14
CPU: A55 x4
RAM: 2GB
ROM: 32GB
Cổng kết nối In/Out
HDMI 2.2 x3
USB 2.0 x3
RJ45 x1
T2 interface x1
AV In x2
RF x1
Coaxial Out x1
Headphone x1
Loa: 15W x2
Kết nối mạng: Ethernet / Wifi
Hỗ trợ kết nối Bluetooth
Trình phát USB:
USB hỗ trợ các định dạng video:
hỗ trợ giải mã âm thanh và video
1080p chính thống, hỗ trợ MP4, 3
gp, AVI, MPG, RM, RMVB,
MOV, MKV, MPEG.
Định dạng âm thanh hỗ trợ USB:
MP3, WMA, AAC
Hỗ trợ các định dạng hình ảnh
USB: JPG, JPEG, PNG, BMP
Ngôn ngữ: 29 ngôn ngữ (trong đó
có tiếng Việt)
Màu sắc: màu đen
Vật liệu màn hình: plastic, mặt
lưng bằng kim loại
Môi trường:
Nguồn điện: AC 110V ~ 220V,
50/60Hz
Độ ẩm tương đối: ≤ 80%
Tích hợp thiết bị trình chiếu, điều
khiển không dây cho phép điều
khiển không dây trên máy tính và
màn hình hệ windows và android,
sử dụng pin sạc: lithium polymer
150mAh: hồng ngoại RF 2.4GHz,
phạm vi hoạt động 25 mét phạm
vi GHz 2402 ~ 2480MHz, độ
nhạy: 5 ~ - 40 dBm, tốc độ
truyền: 1 Mb / giây, thời lượng
pin khi sử dụng liên tục lên đến 8
giờ và bút tích hợp đèn chiếu
Laser Led trên thân bút, khoảng
cách chiếu >150m.
Tính năng trình chiếu: Click, lật
trang, trang lên, trang xuống,
nhấp kéo dài, PPT toàn màn hình/
thoát, trang trên, trang dưới, nhấp
màn hình trống, nhấp để mở/
thoát chương trình, điều khiển
chuột, nút chuột phải, bật/ tắt
chuột, điều khiển không dây với
máy tính và màn hình hệ
windows và android.
Đặc điểm nổi bật
Hệ điều hành Android 14 tiên
tiến, tích hợp nhiều phần mềm
hữu ích: phần mềm học trực
tuyến/ họp trực tuyến Zoom,
Google Meet; Tích hợp các phần
mềm xem video / duyệt web:
youtube, chrome…
Hỗ trợ tính năng tìm kiếm giọng
nói
Chất lượng hình ảnh chuẩn 4K
Ultra HD tích hợp tính năng
HDR10 tăng cường dãy tương
phản và màu sắc.
Công nghệ DNR giảm nhiễu kỹ
thuật số (digital noise) trong hình
ảnh.
Hệ thống âm thanh vòm theo tiêu
chuẩn Dolby Atmos (Với nhiều
chế độ âm thanh: Tùy chọn cho
người dùng/ Tiêu chuẩn/ Sống
động/ Thể thao/ Xem phim/ Nghe
nhạc/ Xem tin tức.
Hỗ trợ tính năng tìm kiếm giọng
nói
Chức năng hiển thị đồng thời 9
tín hiệu (chia 9) hình ảnh đầu vào
trên cùng một màn hình Tivi cho
9 thiết bị khác nhau
Tích hợp công nghệ điều chỉnh
âm lượng  thích hợp giữa các
kênh, khi chuyển kênh không bị
hiện tượng kênh âm thanh lớn
kênh âm thanh nhỏ.
Tích hợp các phần mềm hội họp,
giảng dạy, ghi chú,…mở rộng
thêm khung tương tác để Smart
TV có thể  tương tác.
Tích hợp CH Play cho phép tải
vô vàng ứng dụng từ kho Android
Ứng dụng MMP tích hợp sẵn trên
tivi giúp hiển thị video, hình ảnh,
âm thanh, văn bản qua kết nối
USB.
Cho phép kết nối và điều khiển
không dây đa nền tảng đồng thời
cùng lúc với nhiều thiết bị hệ
(Windows, iOS, Android) lên
màn hình Tivi, để hiển thị và điều
khiển không dây trực tiếp từ máy
của giáo viên tới màn hình tivi và
ngược lại giúp giáo viên thuận
tiện trong quá trình giảng dạy.
Kích thước màn hình lớn phù hợp
với những không gian vừa và
rộng như phòng học, trung tâm
giáo dục, gia đình, văn phòng và
cafe. Đồng thời còn tích hợp
nhiều ứng dụng giải trí đa dạng
như: YouTube, Netflix,
Broswer... mang lại trải nghiệm
đa phương tiện cho người sử
dụng
Bộ lọc 3D, hẹn giờ tắt/mở, điều
khiển từ xa thông minh
Chế độ tiết kiệm năng lượng khi
chọn Eco setting.
Tự động chờ khi TV không hoạt
động.
Chức năng kiểm soát điện tử tiêu
dùng CEC
Bốn chế độ điều khiển từ thiết bị
di động cho SmartTV: Điều khiển
bằng nút bấm, điều khiển bằng
Touchpad, Điều khiển bằng
chuột, Điều khiển bằng chuột bay
AirMouse
Tính năng Mirror, cho phép trình
chiếu màn hình từ thiết bị di động
lên màn hình SmartTV
Phần mềm Zoom, Google Meet,
Zalo,... thích hợp cho việc giảng
dạy, học tập, họp trực tuyến
Mở rộng tích hợp phần mềm ghi
chú, bảng trắng, viết, vẽ trực tiếp
lên màn hình nếu kết hợp với
khung tương tác (biến SmartTV
thành màn hình tương tác)
Tích hợp DVB-T2 người dùng có
thể xem hơn 60 kênh truyền hình
kỹ thuật số miễn phí với chất
lượng hình ảnh cao, rõ nét chuẩn
HD, không bị nhiễu tín hiệu...
Hỗ trợ H.264, VP 6, WMV,
AVS, MPEG4 và các định dạng
video khác Giải mã 1080p,
Youtube và video trực tuyến khác
ATV: 48,25MHz ~ 863, 25MHz
99CH DTV (DTMB): VHF
(52,5MHz ~219MHz) UHF
(474MHz ~ 866MHz) 400CH
Hỗ trợ định dạng MP3, WMA,
WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,
M4A, 3GPP
Hỗ trợ duyệt định dạng ảnh JPG,
BMP, PNG và các định dạng ảnh
khác.
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO:
ISO9001:2015; ISO14001:2015
Phụ kiện: điều khiển từ xa, sách
hướng dẫn sử dụng, dây nguồn.
Bảo hành: 12 thángBao gồm 01
giá treo bằng sắt sơn tĩnh điện, 01
dây kết nối HDMI 15m. Phụ
kiện, công lắp đặt theo thực tế lắp
đặt.

Trung Quốc,
Việt Nam

VERTEX VT-
6513+PK Bộ 1 20.800.000 20.800.000

3 Tủ sấy bát đĩa Vật liệu: SUS 201
- KT: 1200x600x1800mm
- Điện áp: 220VAC/ 50Hz/ 1 pha
- Công suất: 3000 W
- Có đèn Ozon diệt khuẩn
- Có hệ thống cài đặt và hiển thị
nhiệt độ, thời gian sấy.
- Có 04 tầng giá nan để bát đũa
- Có 02 cánh kính
- Chân: Hộp 40x40 mm, tăng
chỉnh độ cao.
- Bảo hành: 12 tháng

Việt Nam CD-04 Cái 1 30.250.000 30.250.000

III PTDTBT TH2 TRI
LỄ 72.950.000
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Ti vi 65 inch+ giá treo
ti vi + Dây HDMI +
Vật tư phụ kiện, công
lắp đặt

Màn hình smart tivi VERTEX 65
inch
Thương hiệu: VERTEX
Model: VT-6513
Xuất xứ: Trung Quốc
Thông số kỹ thuật:
Kích cỡ màn hình: 65-Inch
Công nghệ hiển thị: Q-LED
Loại LED: LED light-emitting
diodes
Độ sáng: 400 cd/m²
Độ tương phản: 10.000:1
Độ phân giải: 4K Ultra HD tích
hợp tính năng HDR10 tăng cường
dãy tương phản và màu sắc
Tỷ lệ trình chiếu: 16:9
Màu sắc hiển thị: 16,7 triệu màu
Khoảng cách xem tốt nhất: 4.1 –
5.0m
Góc nhìn: 178°/178°
Chế độ quét: progressive scan
Tiêu chuẩn: PAL/NTSC
High Dynamic Range (HDR)
chuẩn Dolby Vision
Kính cường lực màn hình: 3mm
Tuổi thọ: 65.000 giờ
Hệ điều hành: Android 14
CPU: A55 x4
RAM: 2GB
ROM: 32GB
Cổng kết nối In/Out
HDMI 2.2 x3
USB 2.0 x3
RJ45 x1
T2 interface x1
AV In x2
RF x1
Coaxial Out x1
Headphone x1
Loa: 15W x2
Kết nối mạng: Ethernet / Wifi
Hỗ trợ kết nối Bluetooth
Trình phát USB:
USB hỗ trợ các định dạng video:
hỗ trợ giải mã âm thanh và video
1080p chính thống, hỗ trợ MP4, 3
gp, AVI, MPG, RM, RMVB,
MOV, MKV, MPEG.
Định dạng âm thanh hỗ trợ USB:
MP3, WMA, AAC
Hỗ trợ các định dạng hình ảnh
USB: JPG, JPEG, PNG, BMP
Ngôn ngữ: 29 ngôn ngữ (trong đó
có tiếng Việt)
Màu sắc: màu đen
Vật liệu màn hình: plastic, mặt
lưng bằng kim loại
Môi trường:
Nguồn điện: AC 110V ~ 220V,
50/60Hz
Độ ẩm tương đối: ≤ 80%
Tích hợp thiết bị trình chiếu, điều
khiển không dây cho phép điều
khiển không dây trên máy tính và
màn hình hệ windows và android,
sử dụng pin sạc: lithium polymer
150mAh: hồng ngoại RF 2.4GHz,
phạm vi hoạt động 25 mét phạm
vi GHz 2402 ~ 2480MHz, độ
nhạy: 5 ~ - 40 dBm, tốc độ
truyền: 1 Mb / giây, thời lượng
pin khi sử dụng liên tục lên đến 8
giờ và bút tích hợp đèn chiếu
Laser Led trên thân bút, khoảng
cách chiếu >150m.
Tính năng trình chiếu: Click, lật
trang, trang lên, trang xuống,
nhấp kéo dài, PPT toàn màn hình/
thoát, trang trên, trang dưới, nhấp
màn hình trống, nhấp để mở/
thoát chương trình, điều khiển
chuột, nút chuột phải, bật/ tắt
chuột, điều khiển không dây với
máy tính và màn hình hệ
windows và android.
Đặc điểm nổi bật
Hệ điều hành Android 14 tiên
tiến, tích hợp nhiều phần mềm
hữu ích: phần mềm học trực
tuyến/ họp trực tuyến Zoom,
Google Meet; Tích hợp các phần
mềm xem video / duyệt web:
youtube, chrome…
Hỗ trợ tính năng tìm kiếm giọng
nói
Chất lượng hình ảnh chuẩn 4K
Ultra HD tích hợp tính năng
HDR10 tăng cường dãy tương
phản và màu sắc.
Công nghệ DNR giảm nhiễu kỹ
thuật số (digital noise) trong hình
ảnh.
Hệ thống âm thanh vòm theo tiêu
chuẩn Dolby Atmos (Với nhiều
chế độ âm thanh: Tùy chọn cho
người dùng/ Tiêu chuẩn/ Sống
động/ Thể thao/ Xem phim/ Nghe
nhạc/ Xem tin tức.
Hỗ trợ tính năng tìm kiếm giọng
nói
Chức năng hiển thị đồng thời 9
tín hiệu (chia 9) hình ảnh đầu vào
trên cùng một màn hình Tivi cho
9 thiết bị khác nhau
Tích hợp công nghệ điều chỉnh
âm lượng  thích hợp giữa các
kênh, khi chuyển kênh không bị
hiện tượng kênh âm thanh lớn
kênh âm thanh nhỏ.
Tích hợp các phần mềm hội họp,
giảng dạy, ghi chú,…mở rộng
thêm khung tương tác để Smart
TV có thể  tương tác.
Tích hợp CH Play cho phép tải
vô vàng ứng dụng từ kho Android
Ứng dụng MMP tích hợp sẵn trên
tivi giúp hiển thị video, hình ảnh,
âm thanh, văn bản qua kết nối
USB.
Cho phép kết nối và điều khiển
không dây đa nền tảng đồng thời
cùng lúc với nhiều thiết bị hệ
(Windows, iOS, Android) lên
màn hình Tivi, để hiển thị và điều
khiển không dây trực tiếp từ máy
của giáo viên tới màn hình tivi và
ngược lại giúp giáo viên thuận
tiện trong quá trình giảng dạy.
Kích thước màn hình lớn phù hợp
với những không gian vừa và
rộng như phòng học, trung tâm
giáo dục, gia đình, văn phòng và
cafe. Đồng thời còn tích hợp
nhiều ứng dụng giải trí đa dạng
như: YouTube, Netflix,
Broswer... mang lại trải nghiệm
đa phương tiện cho người sử
dụng
Bộ lọc 3D, hẹn giờ tắt/mở, điều
khiển từ xa thông minh
Chế độ tiết kiệm năng lượng khi
chọn Eco setting.
Tự động chờ khi TV không hoạt
động.
Chức năng kiểm soát điện tử tiêu
dùng CEC
Bốn chế độ điều khiển từ thiết bị
di động cho SmartTV: Điều khiển
bằng nút bấm, điều khiển bằng
Touchpad, Điều khiển bằng
chuột, Điều khiển bằng chuột bay
AirMouse
Tính năng Mirror, cho phép trình
chiếu màn hình từ thiết bị di động
lên màn hình SmartTV
Phần mềm Zoom, Google Meet,
Zalo,... thích hợp cho việc giảng
dạy, học tập, họp trực tuyến
Mở rộng tích hợp phần mềm ghi
chú, bảng trắng, viết, vẽ trực tiếp
lên màn hình nếu kết hợp với
khung tương tác (biến SmartTV
thành màn hình tương tác)
Tích hợp DVB-T2 người dùng có
thể xem hơn 60 kênh truyền hình
kỹ thuật số miễn phí với chất
lượng hình ảnh cao, rõ nét chuẩn
HD, không bị nhiễu tín hiệu...
Hỗ trợ H.264, VP 6, WMV,
AVS, MPEG4 và các định dạng
video khác Giải mã 1080p,
Youtube và video trực tuyến khác
ATV: 48,25MHz ~ 863, 25MHz
99CH DTV (DTMB): VHF
(52,5MHz ~219MHz) UHF
(474MHz ~ 866MHz) 400CH
Hỗ trợ định dạng MP3, WMA,
WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,
M4A, 3GPP
Hỗ trợ duyệt định dạng ảnh JPG,
BMP, PNG và các định dạng ảnh
khác.
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO:
ISO9001:2015; ISO14001:2015
Phụ kiện: điều khiển từ xa, sách
hướng dẫn sử dụng, dây nguồn.
Bảo hành: 12 thángBao gồm 01
giá treo bằng sắt sơn tĩnh điện, 01
dây kết nối HDMI 15m. Phụ
kiện, công lắp đặt theo thực tế lắp
đặt.

Trung Quốc,
Việt Nam

VERTEX VT-
6513+PK Bộ 1 20.800.000 20.800.000

2 Tủ đựng tài liệu

Kích thước: 1000 x 450 x 1830
(mm)
Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi, có 1
khối gồm 2 phần. Phần trên 2
cánh khung kính mở có 2 đợt, 1
khoá, 2  tay nắm sắt mạ. Phần
dưới có 2 cánh sắt mở, có 2 khóa
riêng biệt, tay nắm sắt tròn mạ.

Việt Nam LH 1215 Cái 4 5.000.000 20.000.000

3 Tủ 6 cánh sắt

Kích thước: 1000x 450x 1830
mm. Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện.
Gồm 6 cánh. Loại cánh: Cánh
mở. Màu sắc: Ghi

Việt Nam LH 1218 Cái 4 5.000.000 20.000.000

4 Ghế gấp văn phòng

Ghế gấp văn phòng
Kích thước: W440 x D500 x
H835 mm
Ghế gấp tĩnh khung sắt, chân sơn
Chân khung ống  Ø22
Ghế có ốp tựa bằng tôn
Đệm tựa mút bọc PVC hoặc Vải
êm ái cho người ngồi.
Ghế có thể gấp lại tiện dụng.

Việt Nam GGVP01 Cái 20 560.000 11.200.000

5 Rèm cuộn cao 3,5m x 5m 950.000

IV PTDTBT TH&THCS
ĐIỂM HE 112.200.000
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Ti vi 65 inch+ giá treo
ti vi + Dây HDMI +
Vật tư phụ kiện, công
lắp đặt

Màn hình smart tivi VERTEX 65
inch
Thương hiệu: VERTEX
Model: VT-6513
Xuất xứ: Trung Quốc
Thông số kỹ thuật:
Kích cỡ màn hình: 65-Inch
Công nghệ hiển thị: Q-LED
Loại LED: LED light-emitting
diodes
Độ sáng: 400 cd/m²
Độ tương phản: 10.000:1
Độ phân giải: 4K Ultra HD tích
hợp tính năng HDR10 tăng cường
dãy tương phản và màu sắc
Tỷ lệ trình chiếu: 16:9
Màu sắc hiển thị: 16,7 triệu màu
Khoảng cách xem tốt nhất: 4.1 –
5.0m
Góc nhìn: 178°/178°
Chế độ quét: progressive scan
Tiêu chuẩn: PAL/NTSC
High Dynamic Range (HDR)
chuẩn Dolby Vision
Kính cường lực màn hình: 3mm
Tuổi thọ: 65.000 giờ
Hệ điều hành: Android 14
CPU: A55 x4
RAM: 2GB
ROM: 32GB
Cổng kết nối In/Out
HDMI 2.2 x3
USB 2.0 x3
RJ45 x1
T2 interface x1
AV In x2
RF x1
Coaxial Out x1
Headphone x1
Loa: 15W x2
Kết nối mạng: Ethernet / Wifi
Hỗ trợ kết nối Bluetooth
Trình phát USB:
USB hỗ trợ các định dạng video:
hỗ trợ giải mã âm thanh và video
1080p chính thống, hỗ trợ MP4, 3
gp, AVI, MPG, RM, RMVB,
MOV, MKV, MPEG.
Định dạng âm thanh hỗ trợ USB:
MP3, WMA, AAC
Hỗ trợ các định dạng hình ảnh
USB: JPG, JPEG, PNG, BMP
Ngôn ngữ: 29 ngôn ngữ (trong đó
có tiếng Việt)
Màu sắc: màu đen
Vật liệu màn hình: plastic, mặt
lưng bằng kim loại
Môi trường:
Nguồn điện: AC 110V ~ 220V,
50/60Hz
Độ ẩm tương đối: ≤ 80%
Tích hợp thiết bị trình chiếu, điều
khiển không dây cho phép điều
khiển không dây trên máy tính và
màn hình hệ windows và android,
sử dụng pin sạc: lithium polymer
150mAh: hồng ngoại RF 2.4GHz,
phạm vi hoạt động 25 mét phạm
vi GHz 2402 ~ 2480MHz, độ
nhạy: 5 ~ - 40 dBm, tốc độ
truyền: 1 Mb / giây, thời lượng
pin khi sử dụng liên tục lên đến 8
giờ và bút tích hợp đèn chiếu
Laser Led trên thân bút, khoảng
cách chiếu >150m.
Tính năng trình chiếu: Click, lật
trang, trang lên, trang xuống,
nhấp kéo dài, PPT toàn màn hình/
thoát, trang trên, trang dưới, nhấp
màn hình trống, nhấp để mở/
thoát chương trình, điều khiển
chuột, nút chuột phải, bật/ tắt
chuột, điều khiển không dây với
máy tính và màn hình hệ
windows và android.
Đặc điểm nổi bật
Hệ điều hành Android 14 tiên
tiến, tích hợp nhiều phần mềm
hữu ích: phần mềm học trực
tuyến/ họp trực tuyến Zoom,
Google Meet; Tích hợp các phần
mềm xem video / duyệt web:
youtube, chrome…
Hỗ trợ tính năng tìm kiếm giọng
nói
Chất lượng hình ảnh chuẩn 4K
Ultra HD tích hợp tính năng
HDR10 tăng cường dãy tương
phản và màu sắc.
Công nghệ DNR giảm nhiễu kỹ
thuật số (digital noise) trong hình
ảnh.
Hệ thống âm thanh vòm theo tiêu
chuẩn Dolby Atmos (Với nhiều
chế độ âm thanh: Tùy chọn cho
người dùng/ Tiêu chuẩn/ Sống
động/ Thể thao/ Xem phim/ Nghe
nhạc/ Xem tin tức.
Hỗ trợ tính năng tìm kiếm giọng
nói
Chức năng hiển thị đồng thời 9
tín hiệu (chia 9) hình ảnh đầu vào
trên cùng một màn hình Tivi cho
9 thiết bị khác nhau
Tích hợp công nghệ điều chỉnh
âm lượng  thích hợp giữa các
kênh, khi chuyển kênh không bị
hiện tượng kênh âm thanh lớn
kênh âm thanh nhỏ.
Tích hợp các phần mềm hội họp,
giảng dạy, ghi chú,…mở rộng
thêm khung tương tác để Smart
TV có thể  tương tác.
Tích hợp CH Play cho phép tải
vô vàng ứng dụng từ kho Android
Ứng dụng MMP tích hợp sẵn trên
tivi giúp hiển thị video, hình ảnh,
âm thanh, văn bản qua kết nối
USB.
Cho phép kết nối và điều khiển
không dây đa nền tảng đồng thời
cùng lúc với nhiều thiết bị hệ
(Windows, iOS, Android) lên
màn hình Tivi, để hiển thị và điều
khiển không dây trực tiếp từ máy
của giáo viên tới màn hình tivi và
ngược lại giúp giáo viên thuận
tiện trong quá trình giảng dạy.
Kích thước màn hình lớn phù hợp
với những không gian vừa và
rộng như phòng học, trung tâm
giáo dục, gia đình, văn phòng và
cafe. Đồng thời còn tích hợp
nhiều ứng dụng giải trí đa dạng
như: YouTube, Netflix,
Broswer... mang lại trải nghiệm
đa phương tiện cho người sử
dụng
Bộ lọc 3D, hẹn giờ tắt/mở, điều
khiển từ xa thông minh
Chế độ tiết kiệm năng lượng khi
chọn Eco setting.
Tự động chờ khi TV không hoạt
động.
Chức năng kiểm soát điện tử tiêu
dùng CEC
Bốn chế độ điều khiển từ thiết bị
di động cho SmartTV: Điều khiển
bằng nút bấm, điều khiển bằng
Touchpad, Điều khiển bằng
chuột, Điều khiển bằng chuột bay
AirMouse
Tính năng Mirror, cho phép trình
chiếu màn hình từ thiết bị di động
lên màn hình SmartTV
Phần mềm Zoom, Google Meet,
Zalo,... thích hợp cho việc giảng
dạy, học tập, họp trực tuyến
Mở rộng tích hợp phần mềm ghi
chú, bảng trắng, viết, vẽ trực tiếp
lên màn hình nếu kết hợp với
khung tương tác (biến SmartTV
thành màn hình tương tác)
Tích hợp DVB-T2 người dùng có
thể xem hơn 60 kênh truyền hình
kỹ thuật số miễn phí với chất
lượng hình ảnh cao, rõ nét chuẩn
HD, không bị nhiễu tín hiệu...
Hỗ trợ H.264, VP 6, WMV,
AVS, MPEG4 và các định dạng
video khác Giải mã 1080p,
Youtube và video trực tuyến khác
ATV: 48,25MHz ~ 863, 25MHz
99CH DTV (DTMB): VHF
(52,5MHz ~219MHz) UHF
(474MHz ~ 866MHz) 400CH
Hỗ trợ định dạng MP3, WMA,
WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,
M4A, 3GPP
Hỗ trợ duyệt định dạng ảnh JPG,
BMP, PNG và các định dạng ảnh
khác.
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO:
ISO9001:2015; ISO14001:2015
Phụ kiện: điều khiển từ xa, sách
hướng dẫn sử dụng, dây nguồn.
Bảo hành: 12 thángBao gồm 01
giá treo bằng sắt sơn tĩnh điện, 01
dây kết nối HDMI 15m. Phụ
kiện, công lắp đặt theo thực tế lắp
đặt.

Trung Quốc,
Việt Nam

VERTEX VT-
6513+PK Bộ 2 20.800.000 41.600.000
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Ti vi 65 inch+ giá treo
ti vi + Dây HDMI +
Vật tư phụ kiện, công
lắp đặt

Màn hình smart tivi VERTEX 65
inch
Thương hiệu: VERTEX
Model: VT-6513
Xuất xứ: Trung Quốc
Thông số kỹ thuật:
Kích cỡ màn hình: 65-Inch
Công nghệ hiển thị: Q-LED
Loại LED: LED light-emitting
diodes
Độ sáng: 400 cd/m²
Độ tương phản: 10.000:1
Độ phân giải: 4K Ultra HD tích
hợp tính năng HDR10 tăng cường
dãy tương phản và màu sắc
Tỷ lệ trình chiếu: 16:9
Màu sắc hiển thị: 16,7 triệu màu
Khoảng cách xem tốt nhất: 4.1 –
5.0m
Góc nhìn: 178°/178°
Chế độ quét: progressive scan
Tiêu chuẩn: PAL/NTSC
High Dynamic Range (HDR)
chuẩn Dolby Vision
Kính cường lực màn hình: 3mm
Tuổi thọ: 65.000 giờ
Hệ điều hành: Android 14
CPU: A55 x4
RAM: 2GB
ROM: 32GB
Cổng kết nối In/Out
HDMI 2.2 x3
USB 2.0 x3
RJ45 x1
T2 interface x1
AV In x2
RF x1
Coaxial Out x1
Headphone x1
Loa: 15W x2
Kết nối mạng: Ethernet / Wifi
Hỗ trợ kết nối Bluetooth
Trình phát USB:
USB hỗ trợ các định dạng video:
hỗ trợ giải mã âm thanh và video
1080p chính thống, hỗ trợ MP4, 3
gp, AVI, MPG, RM, RMVB,
MOV, MKV, MPEG.
Định dạng âm thanh hỗ trợ USB:
MP3, WMA, AAC
Hỗ trợ các định dạng hình ảnh
USB: JPG, JPEG, PNG, BMP
Ngôn ngữ: 29 ngôn ngữ (trong đó
có tiếng Việt)
Màu sắc: màu đen
Vật liệu màn hình: plastic, mặt
lưng bằng kim loại
Môi trường:
Nguồn điện: AC 110V ~ 220V,
50/60Hz
Độ ẩm tương đối: ≤ 80%
Tích hợp thiết bị trình chiếu, điều
khiển không dây cho phép điều
khiển không dây trên máy tính và
màn hình hệ windows và android,
sử dụng pin sạc: lithium polymer
150mAh: hồng ngoại RF 2.4GHz,
phạm vi hoạt động 25 mét phạm
vi GHz 2402 ~ 2480MHz, độ
nhạy: 5 ~ - 40 dBm, tốc độ
truyền: 1 Mb / giây, thời lượng
pin khi sử dụng liên tục lên đến 8
giờ và bút tích hợp đèn chiếu
Laser Led trên thân bút, khoảng
cách chiếu >150m.
Tính năng trình chiếu: Click, lật
trang, trang lên, trang xuống,
nhấp kéo dài, PPT toàn màn hình/
thoát, trang trên, trang dưới, nhấp
màn hình trống, nhấp để mở/
thoát chương trình, điều khiển
chuột, nút chuột phải, bật/ tắt
chuột, điều khiển không dây với
máy tính và màn hình hệ
windows và android.
Đặc điểm nổi bật
Hệ điều hành Android 14 tiên
tiến, tích hợp nhiều phần mềm
hữu ích: phần mềm học trực
tuyến/ họp trực tuyến Zoom,
Google Meet; Tích hợp các phần
mềm xem video / duyệt web:
youtube, chrome…
Hỗ trợ tính năng tìm kiếm giọng
nói
Chất lượng hình ảnh chuẩn 4K
Ultra HD tích hợp tính năng
HDR10 tăng cường dãy tương
phản và màu sắc.
Công nghệ DNR giảm nhiễu kỹ
thuật số (digital noise) trong hình
ảnh.
Hệ thống âm thanh vòm theo tiêu
chuẩn Dolby Atmos (Với nhiều
chế độ âm thanh: Tùy chọn cho
người dùng/ Tiêu chuẩn/ Sống
động/ Thể thao/ Xem phim/ Nghe
nhạc/ Xem tin tức.
Hỗ trợ tính năng tìm kiếm giọng
nói
Chức năng hiển thị đồng thời 9
tín hiệu (chia 9) hình ảnh đầu vào
trên cùng một màn hình Tivi cho
9 thiết bị khác nhau
Tích hợp công nghệ điều chỉnh
âm lượng  thích hợp giữa các
kênh, khi chuyển kênh không bị
hiện tượng kênh âm thanh lớn
kênh âm thanh nhỏ.
Tích hợp các phần mềm hội họp,
giảng dạy, ghi chú,…mở rộng
thêm khung tương tác để Smart
TV có thể  tương tác.
Tích hợp CH Play cho phép tải
vô vàng ứng dụng từ kho Android
Ứng dụng MMP tích hợp sẵn trên
tivi giúp hiển thị video, hình ảnh,
âm thanh, văn bản qua kết nối
USB.
Cho phép kết nối và điều khiển
không dây đa nền tảng đồng thời
cùng lúc với nhiều thiết bị hệ
(Windows, iOS, Android) lên
màn hình Tivi, để hiển thị và điều
khiển không dây trực tiếp từ máy
của giáo viên tới màn hình tivi và
ngược lại giúp giáo viên thuận
tiện trong quá trình giảng dạy.
Kích thước màn hình lớn phù hợp
với những không gian vừa và
rộng như phòng học, trung tâm
giáo dục, gia đình, văn phòng và
cafe. Đồng thời còn tích hợp
nhiều ứng dụng giải trí đa dạng
như: YouTube, Netflix,
Broswer... mang lại trải nghiệm
đa phương tiện cho người sử
dụng
Bộ lọc 3D, hẹn giờ tắt/mở, điều
khiển từ xa thông minh
Chế độ tiết kiệm năng lượng khi
chọn Eco setting.
Tự động chờ khi TV không hoạt
động.
Chức năng kiểm soát điện tử tiêu
dùng CEC
Bốn chế độ điều khiển từ thiết bị
di động cho SmartTV: Điều khiển
bằng nút bấm, điều khiển bằng
Touchpad, Điều khiển bằng
chuột, Điều khiển bằng chuột bay
AirMouse
Tính năng Mirror, cho phép trình
chiếu màn hình từ thiết bị di động
lên màn hình SmartTV
Phần mềm Zoom, Google Meet,
Zalo,... thích hợp cho việc giảng
dạy, học tập, họp trực tuyến
Mở rộng tích hợp phần mềm ghi
chú, bảng trắng, viết, vẽ trực tiếp
lên màn hình nếu kết hợp với
khung tương tác (biến SmartTV
thành màn hình tương tác)
Tích hợp DVB-T2 người dùng có
thể xem hơn 60 kênh truyền hình
kỹ thuật số miễn phí với chất
lượng hình ảnh cao, rõ nét chuẩn
HD, không bị nhiễu tín hiệu...
Hỗ trợ H.264, VP 6, WMV,
AVS, MPEG4 và các định dạng
video khác Giải mã 1080p,
Youtube và video trực tuyến khác
ATV: 48,25MHz ~ 863, 25MHz
99CH DTV (DTMB): VHF
(52,5MHz ~219MHz) UHF
(474MHz ~ 866MHz) 400CH
Hỗ trợ định dạng MP3, WMA,
WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,
M4A, 3GPP
Hỗ trợ duyệt định dạng ảnh JPG,
BMP, PNG và các định dạng ảnh
khác.
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO:
ISO9001:2015; ISO14001:2015
Phụ kiện: điều khiển từ xa, sách
hướng dẫn sử dụng, dây nguồn.
Bảo hành: 12 thángBao gồm 01
giá treo bằng sắt sơn tĩnh điện, 01
dây kết nối HDMI 15m. Phụ
kiện, công lắp đặt theo thực tế lắp
đặt.

Trung Quốc,
Việt Nam
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3

Ti vi 65 inch+ giá treo
ti vi + Dây HDMI +
Vật tư phụ kiện, công
lắp đặt

Màn hình smart tivi VERTEX 65
inch
Thương hiệu: VERTEX
Model: VT-6513
Xuất xứ: Trung Quốc
Thông số kỹ thuật:
Kích cỡ màn hình: 65-Inch
Công nghệ hiển thị: Q-LED
Loại LED: LED light-emitting
diodes
Độ sáng: 400 cd/m²
Độ tương phản: 10.000:1
Độ phân giải: 4K Ultra HD tích
hợp tính năng HDR10 tăng cường
dãy tương phản và màu sắc
Tỷ lệ trình chiếu: 16:9
Màu sắc hiển thị: 16,7 triệu màu
Khoảng cách xem tốt nhất: 4.1 –
5.0m
Góc nhìn: 178°/178°
Chế độ quét: progressive scan
Tiêu chuẩn: PAL/NTSC
High Dynamic Range (HDR)
chuẩn Dolby Vision
Kính cường lực màn hình: 3mm
Tuổi thọ: 65.000 giờ
Hệ điều hành: Android 14
CPU: A55 x4
RAM: 2GB
ROM: 32GB
Cổng kết nối In/Out
HDMI 2.2 x3
USB 2.0 x3
RJ45 x1
T2 interface x1
AV In x2
RF x1
Coaxial Out x1
Headphone x1
Loa: 15W x2
Kết nối mạng: Ethernet / Wifi
Hỗ trợ kết nối Bluetooth
Trình phát USB:
USB hỗ trợ các định dạng video:
hỗ trợ giải mã âm thanh và video
1080p chính thống, hỗ trợ MP4, 3
gp, AVI, MPG, RM, RMVB,
MOV, MKV, MPEG.
Định dạng âm thanh hỗ trợ USB:
MP3, WMA, AAC
Hỗ trợ các định dạng hình ảnh
USB: JPG, JPEG, PNG, BMP
Ngôn ngữ: 29 ngôn ngữ (trong đó
có tiếng Việt)
Màu sắc: màu đen
Vật liệu màn hình: plastic, mặt
lưng bằng kim loại
Môi trường:
Nguồn điện: AC 110V ~ 220V,
50/60Hz
Độ ẩm tương đối: ≤ 80%
Tích hợp thiết bị trình chiếu, điều
khiển không dây cho phép điều
khiển không dây trên máy tính và
màn hình hệ windows và android,
sử dụng pin sạc: lithium polymer
150mAh: hồng ngoại RF 2.4GHz,
phạm vi hoạt động 25 mét phạm
vi GHz 2402 ~ 2480MHz, độ
nhạy: 5 ~ - 40 dBm, tốc độ
truyền: 1 Mb / giây, thời lượng
pin khi sử dụng liên tục lên đến 8
giờ và bút tích hợp đèn chiếu
Laser Led trên thân bút, khoảng
cách chiếu >150m.
Tính năng trình chiếu: Click, lật
trang, trang lên, trang xuống,
nhấp kéo dài, PPT toàn màn hình/
thoát, trang trên, trang dưới, nhấp
màn hình trống, nhấp để mở/
thoát chương trình, điều khiển
chuột, nút chuột phải, bật/ tắt
chuột, điều khiển không dây với
máy tính và màn hình hệ
windows và android.
Đặc điểm nổi bật
Hệ điều hành Android 14 tiên
tiến, tích hợp nhiều phần mềm
hữu ích: phần mềm học trực
tuyến/ họp trực tuyến Zoom,
Google Meet; Tích hợp các phần
mềm xem video / duyệt web:
youtube, chrome…
Hỗ trợ tính năng tìm kiếm giọng
nói
Chất lượng hình ảnh chuẩn 4K
Ultra HD tích hợp tính năng
HDR10 tăng cường dãy tương
phản và màu sắc.
Công nghệ DNR giảm nhiễu kỹ
thuật số (digital noise) trong hình
ảnh.
Hệ thống âm thanh vòm theo tiêu
chuẩn Dolby Atmos (Với nhiều
chế độ âm thanh: Tùy chọn cho
người dùng/ Tiêu chuẩn/ Sống
động/ Thể thao/ Xem phim/ Nghe
nhạc/ Xem tin tức.
Hỗ trợ tính năng tìm kiếm giọng
nói
Chức năng hiển thị đồng thời 9
tín hiệu (chia 9) hình ảnh đầu vào
trên cùng một màn hình Tivi cho
9 thiết bị khác nhau
Tích hợp công nghệ điều chỉnh
âm lượng  thích hợp giữa các
kênh, khi chuyển kênh không bị
hiện tượng kênh âm thanh lớn
kênh âm thanh nhỏ.
Tích hợp các phần mềm hội họp,
giảng dạy, ghi chú,…mở rộng
thêm khung tương tác để Smart
TV có thể  tương tác.
Tích hợp CH Play cho phép tải
vô vàng ứng dụng từ kho Android
Ứng dụng MMP tích hợp sẵn trên
tivi giúp hiển thị video, hình ảnh,
âm thanh, văn bản qua kết nối
USB.
Cho phép kết nối và điều khiển
không dây đa nền tảng đồng thời
cùng lúc với nhiều thiết bị hệ
(Windows, iOS, Android) lên
màn hình Tivi, để hiển thị và điều
khiển không dây trực tiếp từ máy
của giáo viên tới màn hình tivi và
ngược lại giúp giáo viên thuận
tiện trong quá trình giảng dạy.
Kích thước màn hình lớn phù hợp
với những không gian vừa và
rộng như phòng học, trung tâm
giáo dục, gia đình, văn phòng và
cafe. Đồng thời còn tích hợp
nhiều ứng dụng giải trí đa dạng
như: YouTube, Netflix,
Broswer... mang lại trải nghiệm
đa phương tiện cho người sử
dụng
Bộ lọc 3D, hẹn giờ tắt/mở, điều
khiển từ xa thông minh
Chế độ tiết kiệm năng lượng khi
chọn Eco setting.
Tự động chờ khi TV không hoạt
động.
Chức năng kiểm soát điện tử tiêu
dùng CEC
Bốn chế độ điều khiển từ thiết bị
di động cho SmartTV: Điều khiển
bằng nút bấm, điều khiển bằng
Touchpad, Điều khiển bằng
chuột, Điều khiển bằng chuột bay
AirMouse
Tính năng Mirror, cho phép trình
chiếu màn hình từ thiết bị di động
lên màn hình SmartTV
Phần mềm Zoom, Google Meet,
Zalo,... thích hợp cho việc giảng
dạy, học tập, họp trực tuyến
Mở rộng tích hợp phần mềm ghi
chú, bảng trắng, viết, vẽ trực tiếp
lên màn hình nếu kết hợp với
khung tương tác (biến SmartTV
thành màn hình tương tác)
Tích hợp DVB-T2 người dùng có
thể xem hơn 60 kênh truyền hình
kỹ thuật số miễn phí với chất
lượng hình ảnh cao, rõ nét chuẩn
HD, không bị nhiễu tín hiệu...
Hỗ trợ H.264, VP 6, WMV,
AVS, MPEG4 và các định dạng
video khác Giải mã 1080p,
Youtube và video trực tuyến khác
ATV: 48,25MHz ~ 863, 25MHz
99CH DTV (DTMB): VHF
(52,5MHz ~219MHz) UHF
(474MHz ~ 866MHz) 400CH
Hỗ trợ định dạng MP3, WMA,
WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,
M4A, 3GPP
Hỗ trợ duyệt định dạng ảnh JPG,
BMP, PNG và các định dạng ảnh
khác.
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO:
ISO9001:2015; ISO14001:2015
Phụ kiện: điều khiển từ xa, sách
hướng dẫn sử dụng, dây nguồn.
Bảo hành: 12 thángBao gồm 01
giá treo bằng sắt sơn tĩnh điện, 01
dây kết nối HDMI 15m. Phụ
kiện, công lắp đặt theo thực tế lắp
đặt.

Trung Quốc,
Việt Nam
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4 Máy tính để bàn
Máy tính để bàn FPT ELEAD
Model    FTA2210i
Bộ vi xử lý    Bộ xử lý Intel®
Core i3-12100(4 lõi, 8 luồng,
3.3Ghz)
Bộ nhớ đệm    12MB cache
Bộ nhớ RAM    8GB DDR4
2666Mhz
Ổ cứng    SSD dung lượng 256Gb
Bảng mạch chủ    Sử dụng chipset
Intel®
    Hỗ trợ  LGA1700 S/p Intel thế
hệ 12 Core/Pentium/Celeron
Giao tiếp kết nối bên ngoài và
bên trong    3 x PCIe 4.0/3.0 x16
slot, 1 x PCI slot, 1 x Parallel
connector, 1 x D-Sub Port, 1 x
DVI-D port, 1 xHDMI port, 1 x
Display port, 2 x COM (1 x COM
port at back panel, 1 x COM
connector ), 12 USB (4 x USB
3.1 port(s) (2 at back panel
(included 1 Type C), 8 x USB 2.0
(6 at midboard, 2 x USB 2.0 port
at rear panel), 6x DIMM RAM,1
x M.2 2280, 2260, 2242 (both
SATA & x2 PCIE mode); 4 x
SATA 6.0 Gb/s Ports, 1 x SPDIF
out connector, 1 x Chassis
intrusion header, 1 x TPM
header. integrated
CSM_Coporate Stable
Modelsoftware (đồng bộ thương
hiệu)
Đồ họa    Bộ vi xử lý Đồ họa
Tích hợp - Hỗ trợ Intel® HD
Graphics
Màn hình     "FPT Elead  21.5""
LED (Kính thước: 21.5"", Độ
phân giải: 1920 x 1080) Sử dụng
công nghệ LBL (Low Blue Light)
chống chói mắt và tránh hại mắt
cho người sử dụng. Cổng kết nối:
VGA, HDMI
- Màn hình vi tính đồng bộ cùng
thương hiệu với hãng sản xuất
máy vi tính"
Giao tiếp mạng    Tích hợp
Gigabit LAN
Cạc âm thanh    Tích hợp cạc âm
thanh 7.1
Vỏ máy và nguồn    FPT Elead
Slim Tower case with PSU 550W
Bàn phím    Bàn phìm vi tính FPT
Elead chuẩn kết nối USB (sản
phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với
nhãn hiệu máy vi tính)
Chuột    Chuột vi tính FPT Elead
chuẩn kết nối USB (sản phẩm
đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn
hiệu máy vi tính)
Bảo hành    24 tháng

Việt Nam FTA2210i Bộ 2 14.500.000 29.000.000

V TH&THCS ĐIỂM
HE 114.400.000

A
THIẾT BỊ PHÒNG
HỌC BỘ MÔN VẬT
LÍ - CÔNG NGHỆ  (
BỘ MÔN KHTN)

14.500.000

1 Máy tính để bàn
Máy tính để bàn FPT ELEAD
Model    FTA2210i
Bộ vi xử lý    Bộ xử lý Intel®
Core i3-12100(4 lõi, 8 luồng,
3.3Ghz)
Bộ nhớ đệm    12MB cache
Bộ nhớ RAM    8GB DDR4
2666Mhz
Ổ cứng    SSD dung lượng 256Gb
Bảng mạch chủ    Sử dụng chipset
Intel®
    Hỗ trợ  LGA1700 S/p Intel thế
hệ 12 Core/Pentium/Celeron
Giao tiếp kết nối bên ngoài và
bên trong    3 x PCIe 4.0/3.0 x16
slot, 1 x PCI slot, 1 x Parallel
connector, 1 x D-Sub Port, 1 x
DVI-D port, 1 xHDMI port, 1 x
Display port, 2 x COM (1 x COM
port at back panel, 1 x COM
connector ), 12 USB (4 x USB
3.1 port(s) (2 at back panel
(included 1 Type C), 8 x USB 2.0
(6 at midboard, 2 x USB 2.0 port
at rear panel), 6x DIMM RAM,1
x M.2 2280, 2260, 2242 (both
SATA & x2 PCIE mode); 4 x
SATA 6.0 Gb/s Ports, 1 x SPDIF
out connector, 1 x Chassis
intrusion header, 1 x TPM
header. integrated
CSM_Coporate Stable
Modelsoftware (đồng bộ thương
hiệu)
Đồ họa    Bộ vi xử lý Đồ họa
Tích hợp - Hỗ trợ Intel® HD
Graphics
Màn hình     "FPT Elead  21.5""
LED (Kính thước: 21.5"", Độ
phân giải: 1920 x 1080) Sử dụng
công nghệ LBL (Low Blue Light)
chống chói mắt và tránh hại mắt
cho người sử dụng. Cổng kết nối:
VGA, HDMI
- Màn hình vi tính đồng bộ cùng
thương hiệu với hãng sản xuất
máy vi tính"
Giao tiếp mạng    Tích hợp
Gigabit LAN
Cạc âm thanh    Tích hợp cạc âm
thanh 7.1
Vỏ máy và nguồn    FPT Elead
Slim Tower case with PSU 550W
Bàn phím    Bàn phìm vi tính FPT
Elead chuẩn kết nối USB (sản
phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với
nhãn hiệu máy vi tính)
Chuột    Chuột vi tính FPT Elead
chuẩn kết nối USB (sản phẩm
đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn
hiệu máy vi tính)
Bảo hành    24 tháng

Việt Nam FTA2210i Bộ 1 14.500.000 14.500.000

B

THIẾT BỊ PHÒNG
HỌC BỘ MÔN HÓA
HỌC - SINH HỌC (
BỘ MÔN KHTN)

99.900.000

1 Bàn (Bàn thí nghiệm
giáo viên)

KT: 600 x 1500 x 750mm
-    Mặt bàn bằng Compozit màu
xanh dày 20mm  có độ bền cơ
học cao, chịu nhiệt độ, chịu hoá
chất và chịu nước.
-    Chân bàn bằng thép hộp
30x30mm dày 1,1mm, giằng bàn
bằng thép hộp 30x30 dày 1,1mm.
Toàn bộ khung bàn được hàn
ngấu trong môi trường khí bảo vệ
CO2, mài nhẵn và sơn tĩnh điện
màu ghi sáng trên dây chuyền
công nghệ cao đảm bảo độ bền
kết cấu và sơn phủ.
-    Toàn bộ ván quây bằng gỗ
công nghiệp chịu nước dày 15mm
phủ Menamin màu ghi sáng.
-    Bàn có 01chậu nước màu
trắng sứ, chịu hoá chất và vòi
nước đơn bằng inox.
-    Toàn bộ bàn không dẫn điện
-    Bàn được thiết kế chỗ treo ghế
bằng U nhựa đảm bảo độ bền lâu
dài trong quá trình sử dụng.
-    Có chân tăng chỉnh
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO
9001:2015, ISO 14001: 2015,
ISO 45001: 2018

Việt Nam BTNGV Bộ 1 7.800.000 7.800.000

2
Bàn (Bàn thí nghiệm
cho Học sinh Hóa học
– Sinh học

KT: 600 x 2400 x 750
-    Mặt bàn bằng Compozit màu
xanh dày 20 mm có độ bền cơ học
cao, chịu nhiệt độ, chịu hoá chất và
chịu nước.
-    Chân bàn bằng thép hộp
30x30mm dày 1,2mm, giằng bàn
bằng thép hộp 30x30 dày 1,2mm.
Toàn bộ khung bàn được hàn ngấu
trong môi trường khí bảo vệ CO2,
mài nhẵn và sơn tĩnh điện màu ghi
sáng trên dây chuyền công nghệ cao
đảm bảo độ bền kết cấu và sơn phủ.
-    Toàn bộ ván quây bằng gỗ công
nghiệp chịu nước dày 15mm phủ
Menamin màu ghi sáng.
-    Bàn có 01chậu nước màu trắng
sứ, chịu hoá chất  và vòi nước đơn
bằng inox được bố trí ở giữa bàn.
Hai hồi bàn có bố trí bảng điện
(nguồn điện 220V, và 0-24V lấy từ
tủ điều khiển trung tâm)
-    Toàn bộ bàn không dẫn điện
-    Bàn được thiết kế chỗ treo ghế
bằng U nhựa đảm bảo độ bền lâu dài
trong quá trình sử dụng.
-    Có chân tăng chỉnh
-    Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO
9001:2015, ISO 14001: 2015, ISO
45001: 2018

Việt Nam BTNHS Cái 4 11.700.000 46.800.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



3 Ghế (Ghế thí nghiệm
học sinh)

Mặt ghế phi 320 bằng nhựa đúc.
-    Trụ ghế phi 48 dày , ghế có 5
chân bằng thép được gia công
bằng phương pháp dập vuốt, chân
ghế được bịt nút nhựa.
-    Toàn bộ phần thép sơn tĩnh
điện
-    Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO
9001:2015, ISO 14001: 2015,
ISO 45001: 2018

Việt Nam GTNHS Cái 40 250.000 10.000.000

4 Máy tính để bàn
Máy tính để bàn FPT ELEAD
Model    FTA2210i
Bộ vi xử lý    Bộ xử lý Intel®
Core i3-12100(4 lõi, 8 luồng,
3.3Ghz)
Bộ nhớ đệm    12MB cache
Bộ nhớ RAM    8GB DDR4
2666Mhz
Ổ cứng    SSD dung lượng 256Gb
Bảng mạch chủ    Sử dụng chipset
Intel®
    Hỗ trợ  LGA1700 S/p Intel thế
hệ 12 Core/Pentium/Celeron
Giao tiếp kết nối bên ngoài và
bên trong    3 x PCIe 4.0/3.0 x16
slot, 1 x PCI slot, 1 x Parallel
connector, 1 x D-Sub Port, 1 x
DVI-D port, 1 xHDMI port, 1 x
Display port, 2 x COM (1 x COM
port at back panel, 1 x COM
connector ), 12 USB (4 x USB
3.1 port(s) (2 at back panel
(included 1 Type C), 8 x USB 2.0
(6 at midboard, 2 x USB 2.0 port
at rear panel), 6x DIMM RAM,1
x M.2 2280, 2260, 2242 (both
SATA & x2 PCIE mode); 4 x
SATA 6.0 Gb/s Ports, 1 x SPDIF
out connector, 1 x Chassis
intrusion header, 1 x TPM
header. integrated
CSM_Coporate Stable
Modelsoftware (đồng bộ thương
hiệu)
Đồ họa    Bộ vi xử lý Đồ họa
Tích hợp - Hỗ trợ Intel® HD
Graphics
Màn hình     "FPT Elead  21.5""
LED (Kính thước: 21.5"", Độ
phân giải: 1920 x 1080) Sử dụng
công nghệ LBL (Low Blue Light)
chống chói mắt và tránh hại mắt
cho người sử dụng. Cổng kết nối:
VGA, HDMI
- Màn hình vi tính đồng bộ cùng
thương hiệu với hãng sản xuất
máy vi tính"
Giao tiếp mạng    Tích hợp
Gigabit LAN
Cạc âm thanh    Tích hợp cạc âm
thanh 7.1
Vỏ máy và nguồn    FPT Elead
Slim Tower case with PSU 550W
Bàn phím    Bàn phìm vi tính FPT
Elead chuẩn kết nối USB (sản
phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với
nhãn hiệu máy vi tính)
Chuột    Chuột vi tính FPT Elead
chuẩn kết nối USB (sản phẩm
đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn
hiệu máy vi tính)
Bảo hành    24 tháng

Việt Nam FTA2210i Bộ 1 14.500.000 14.500.000

5

Ti vi 65 inch+ giá treo
ti vi + Dây HDMI +
Vật tư phụ kiện, công
lắp đặt

Màn hình smart tivi VERTEX 65
inch
Thương hiệu: VERTEX
Model: VT-6513
Xuất xứ: Trung Quốc
Thông số kỹ thuật:
Kích cỡ màn hình: 65-Inch
Công nghệ hiển thị: Q-LED
Loại LED: LED light-emitting
diodes
Độ sáng: 400 cd/m²
Độ tương phản: 10.000:1
Độ phân giải: 4K Ultra HD tích
hợp tính năng HDR10 tăng cường
dãy tương phản và màu sắc
Tỷ lệ trình chiếu: 16:9
Màu sắc hiển thị: 16,7 triệu màu
Khoảng cách xem tốt nhất: 4.1 –
5.0m
Góc nhìn: 178°/178°
Chế độ quét: progressive scan
Tiêu chuẩn: PAL/NTSC
High Dynamic Range (HDR)
chuẩn Dolby Vision
Kính cường lực màn hình: 3mm
Tuổi thọ: 65.000 giờ
Hệ điều hành: Android 14
CPU: A55 x4
RAM: 2GB
ROM: 32GB
Cổng kết nối In/Out
HDMI 2.2 x3
USB 2.0 x3
RJ45 x1
T2 interface x1
AV In x2
RF x1
Coaxial Out x1
Headphone x1
Loa: 15W x2
Kết nối mạng: Ethernet / Wifi
Hỗ trợ kết nối Bluetooth
Trình phát USB:
USB hỗ trợ các định dạng video:
hỗ trợ giải mã âm thanh và video
1080p chính thống, hỗ trợ MP4, 3
gp, AVI, MPG, RM, RMVB,
MOV, MKV, MPEG.
Định dạng âm thanh hỗ trợ USB:
MP3, WMA, AAC
Hỗ trợ các định dạng hình ảnh
USB: JPG, JPEG, PNG, BMP
Ngôn ngữ: 29 ngôn ngữ (trong đó
có tiếng Việt)
Màu sắc: màu đen
Vật liệu màn hình: plastic, mặt
lưng bằng kim loại
Môi trường:
Nguồn điện: AC 110V ~ 220V,
50/60Hz
Độ ẩm tương đối: ≤ 80%
Tích hợp thiết bị trình chiếu, điều
khiển không dây cho phép điều
khiển không dây trên máy tính và
màn hình hệ windows và android,
sử dụng pin sạc: lithium polymer
150mAh: hồng ngoại RF 2.4GHz,
phạm vi hoạt động 25 mét phạm
vi GHz 2402 ~ 2480MHz, độ
nhạy: 5 ~ - 40 dBm, tốc độ
truyền: 1 Mb / giây, thời lượng
pin khi sử dụng liên tục lên đến 8
giờ và bút tích hợp đèn chiếu
Laser Led trên thân bút, khoảng
cách chiếu >150m.
Tính năng trình chiếu: Click, lật
trang, trang lên, trang xuống,
nhấp kéo dài, PPT toàn màn hình/
thoát, trang trên, trang dưới, nhấp
màn hình trống, nhấp để mở/
thoát chương trình, điều khiển
chuột, nút chuột phải, bật/ tắt
chuột, điều khiển không dây với
máy tính và màn hình hệ
windows và android.
Đặc điểm nổi bật
Hệ điều hành Android 14 tiên
tiến, tích hợp nhiều phần mềm
hữu ích: phần mềm học trực
tuyến/ họp trực tuyến Zoom,
Google Meet; Tích hợp các phần
mềm xem video / duyệt web:
youtube, chrome…
Hỗ trợ tính năng tìm kiếm giọng
nói
Chất lượng hình ảnh chuẩn 4K
Ultra HD tích hợp tính năng
HDR10 tăng cường dãy tương
phản và màu sắc.
Công nghệ DNR giảm nhiễu kỹ
thuật số (digital noise) trong hình
ảnh.
Hệ thống âm thanh vòm theo tiêu
chuẩn Dolby Atmos (Với nhiều
chế độ âm thanh: Tùy chọn cho
người dùng/ Tiêu chuẩn/ Sống
động/ Thể thao/ Xem phim/ Nghe
nhạc/ Xem tin tức.
Hỗ trợ tính năng tìm kiếm giọng
nói
Chức năng hiển thị đồng thời 9
tín hiệu (chia 9) hình ảnh đầu vào
trên cùng một màn hình Tivi cho
9 thiết bị khác nhau
Tích hợp công nghệ điều chỉnh
âm lượng  thích hợp giữa các
kênh, khi chuyển kênh không bị
hiện tượng kênh âm thanh lớn
kênh âm thanh nhỏ.
Tích hợp các phần mềm hội họp,
giảng dạy, ghi chú,…mở rộng
thêm khung tương tác để Smart
TV có thể  tương tác.
Tích hợp CH Play cho phép tải
vô vàng ứng dụng từ kho Android
Ứng dụng MMP tích hợp sẵn trên
tivi giúp hiển thị video, hình ảnh,
âm thanh, văn bản qua kết nối
USB.
Cho phép kết nối và điều khiển
không dây đa nền tảng đồng thời
cùng lúc với nhiều thiết bị hệ
(Windows, iOS, Android) lên
màn hình Tivi, để hiển thị và điều
khiển không dây trực tiếp từ máy
của giáo viên tới màn hình tivi và
ngược lại giúp giáo viên thuận
tiện trong quá trình giảng dạy.
Kích thước màn hình lớn phù hợp
với những không gian vừa và
rộng như phòng học, trung tâm
giáo dục, gia đình, văn phòng và
cafe. Đồng thời còn tích hợp
nhiều ứng dụng giải trí đa dạng
như: YouTube, Netflix,
Broswer... mang lại trải nghiệm
đa phương tiện cho người sử
dụng
Bộ lọc 3D, hẹn giờ tắt/mở, điều
khiển từ xa thông minh
Chế độ tiết kiệm năng lượng khi
chọn Eco setting.
Tự động chờ khi TV không hoạt
động.
Chức năng kiểm soát điện tử tiêu
dùng CEC
Bốn chế độ điều khiển từ thiết bị
di động cho SmartTV: Điều khiển
bằng nút bấm, điều khiển bằng
Touchpad, Điều khiển bằng
chuột, Điều khiển bằng chuột bay
AirMouse
Tính năng Mirror, cho phép trình
chiếu màn hình từ thiết bị di động
lên màn hình SmartTV
Phần mềm Zoom, Google Meet,
Zalo,... thích hợp cho việc giảng
dạy, học tập, họp trực tuyến
Mở rộng tích hợp phần mềm ghi
chú, bảng trắng, viết, vẽ trực tiếp
lên màn hình nếu kết hợp với
khung tương tác (biến SmartTV
thành màn hình tương tác)
Tích hợp DVB-T2 người dùng có
thể xem hơn 60 kênh truyền hình
kỹ thuật số miễn phí với chất
lượng hình ảnh cao, rõ nét chuẩn
HD, không bị nhiễu tín hiệu...
Hỗ trợ H.264, VP 6, WMV,
AVS, MPEG4 và các định dạng
video khác Giải mã 1080p,
Youtube và video trực tuyến khác
ATV: 48,25MHz ~ 863, 25MHz
99CH DTV (DTMB): VHF
(52,5MHz ~219MHz) UHF
(474MHz ~ 866MHz) 400CH
Hỗ trợ định dạng MP3, WMA,
WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,
M4A, 3GPP
Hỗ trợ duyệt định dạng ảnh JPG,
BMP, PNG và các định dạng ảnh
khác.
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO:
ISO9001:2015; ISO14001:2015
Phụ kiện: điều khiển từ xa, sách
hướng dẫn sử dụng, dây nguồn.
Bảo hành: 12 thángBao gồm 01
giá treo bằng sắt sơn tĩnh điện, 01
dây kết nối HDMI 15m. Phụ
kiện, công lắp đặt theo thực tế lắp
đặt.

Trung Quốc,
Việt Nam

VERTEX VT-
6513+PK Bộ 1 20.800.000 20.800.000

TỔNG CỘNG 500.000.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Ghi chú của trường

Ti vi lớp học

Máy tính cho trẻ mầm
non (Thiết bị phòng tin
học ngoại ngữ)

Ti vi lớp 1 tuổi ( thiếu
do tăng lớp)

 Tủ sấy bát công nghệ 2
cánh

MUA SẮM, THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUÓC GIA

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Ti vi cho HS ở nội trú
(loại to)

Tủ đựng hồ sơ, thiết bị
cho các phòng học,
phòng chức năng

Tủ đựng chăn, màn,
đệm thảm, gối cho HS
bán trú

Ti vi phòng chuyên môn
(2 cấp học)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Ti vi phòng Nghệ thuật
cấp TH

Ti vi phòng Nghệ thuật
cấp THCS

Máy tính thư viện số

THIẾT BỊ PHÒNG
HỌC BỘ MÔN VẬT LÍ
- CÔNG NGHỆ  ( BỘ
MÔN KHTN)Máy tính để bàn + phần
mềm bản quyền

THIẾT BỊ PHÒNG
HỌC BỘ MÔN HÓA
HỌC - SINH HỌC ( BỘ
MÔN KHTN)

Bàn (Bàn thí nghiệm
giáo viên)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Ghế (Ghế thí nghiệm
học sinh)

Máy tính để bàn + phần
mềm bản quyền

Ti vi 65 inch kết nối
máy vi tính
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